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Loi néi dau

Tai liéu hudng dan nay gidi thiéu cac thong s6 ky thuat, hudng dan lap dat, van
hanh va céc luu y an toan cua Hé thong tiép dia tinh dién Earthing Pro.

Hé thong nay duogc thiét k& phong nd va an toan ndi tai khong gay chdy no
(Intrinsically safe). Trong dé, B6 Controller dugc thiét ké phong nd, con kep tiép
dia va day cap la cac b6 phan an toan ndi tai khéng gay chay né (Intrinsically
safe). Nhan vién lap dat, van hanh va bao dudng phai c6 kién thirc co ban vé an
toan va hiéu biét tong quan vé céac thiét bj dién an toan noi tai khéng gay chay no
(Intrinsically safe) khi s&r dung san pham nay tai cac khu vuc nguy hiém (cé nguy
co chay nd) nhu kho dau, tram xang va nha may hoa chat.

Hé thong déap (ng céac yéu cau chung cua tiéu chuan EN 60079-0, EN 60079-1 va
EN-60079-31 cho cac bang mach va thiét bi dién an toan noi tai khong gay chay
no (Intrinsically safe).

Earthing Pro la thiét bi kich hoat canh bao dugc thiét ké chuyén dung cho céc tng
dung tiép dia tinh dién. Thiét bi nay cung cap moét ngd ra tin hiéu dang tiép diém
dé hién thi trang thai.

Néu cé su khac biét gilra ban dich Tiéng Viét va ban gboc cua hang thi cac thong
tin duoc dua ra ¢ ban goc la thong tin ddng nhat.
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1.1 Ung dung

Hé thong c6 kha nang chéng chay n6 va an toan ndi tai khong gay chay n6
(intrinsically safe). N6 bao gém bd phan chong chdy né va cac b6 phan an toan noi
tai khong gay chay nd (intrinsically safe). B6 diéu khién la thiét bi chéng chay no, ¢
thé dugce str dung trong Zone 1 hoac 2, trong khi kep tiép dia & cap ndi cling co thé
duoc sir dung & Zone 1 hodc 2.

Hé thong sé dam bao mot cach hiéu qua rang dién trd tiép dia tinh dién dap ang

didng céc yéu cau cla nhirng quy dinh an toan cé lién quan.

San pham chd yéu cung cap cac giai phap tiép dia tinh dién cho céc thiét bi duoc
str dung trong mdi trudng bac d& hang hda théng thudng, chang han nhu xe bén,

thung phuy, v.v.

1.2 Téng quan vé hé théng

Hé thdng giam sat trang thai ti€p dia va lién dong vdi céc thiét bj khac. Céc tinh
nang chinh cta hé théng bao gom:

(1) Chirc nang guri tin hiéu Interlock. Hé théng cung cap tin hiéu béo trang thai

tiép dat

(2) Hoat déng on dinh.

(3) Cung cap canh bao truc quan.

C4éc thiét bi lién quan duoc bao vé bai vo boc chdng chdy nd, mach diéu khién va
xuat tin hiéu, thiét bi so cap cung mach xutr ly cdia né déu la cdc mach an toan noi
tai khong gay chay no (intrinsically safe).

1.3 Céc thanh phan cua hé théng va nguyén ly hoat déng

1.3.1 Cac thanh phan va chirc nang cta hé théng

Hé thong bao gém hai bo phan chinh: Bo Controller va Hop Junction.
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1) Cac chirc nang chinh cua Bo Controller nhu sau:

®» Kiém tra va xtr ly céc tin hiéu cua Kep tiép dia.

\ 4

Cung cap canh bao truc quan va hién thi trang thai hoat dong.

® Xuat cdc tin hiéu dén hé thong tu déng hoéa.

2) Céc churc nang chinh cia Hop Junction nhu sau:

® Giam sat trang thai tiép dia cua céc thiét bi tai hién truong (nhu xe bon, thung phuy,
v.v.) va truyén thong tin vé B6 Controller.

m Diéu khién viéc bat, tat coi va dén bao dé phat tin hiéu canh bao.

® Kiém tra xem kep tiép dia da dugc dua vé dung vi tri quy dinh sau khi str dung hay
chua.

3) Cap két ndi gitra B6 Controller va Hop Junction cé chiéu dai hon 3 mét.

1.3.2 Nguyén ly hoat dong

Hé thong hoat dong dua trén SCM.

Khi dién trd cia mang luéi tiép dia dugc cau thanh tur "gitra rang cua kep tiép dia
va vat thé can tiép dia" vdi "gitra vat thé can tiép dia va mat dat" nho hon 10Q, man
hinh va dén béo sé hién thi tin hiéu "Normal Grounding", déng thai mot tin hiéu
interlock "Grounding Normal" twong (rng sé dugc xuat ra thong qua ro-le. Nguoc

lai, thiét bi sé kich hoat cac canh bédo va xuat ra mot tin hiéu lién déng canh bao.
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Théng so ky thuat va ching nhan

2.1 Nguén cap

Tir 85VAC dén 250VAC 50/60Hz
Co6ng suéat toi da: 20W

2.2 Tiép diém diéu khién

250 VAC

Dong dién t6i da 5A cho tai thuan tro
2.3 Nhiét do hoat dong

-20~+50 deg.C

2.4 Cap bao vé
Ma IP: IP65
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3.1 Vo bao vé

Bo Controller Tiép dia Tinh dién SLA-S-Y GE |a mot thiét bi bao vé chéng chay no
dat chirng nhan kép (an toan noi tai khong gay chay né-intrinsically va chéng
I(ra), duwgc dat trong mot vo bao vé co kha nang chdng chdy né va chdng chiu
thai tiét. Thiét bi nay thuong duoc lap dat tai cac gian xuat nhap (cac hoat dong
bom nap vao xe bon, chiét rét vao thung phuy,..). Vui long tham khao so d6 lap
dé&t gian xuat nhap dién hinh dé biét cac cau hinh gan/lap rap cu thé.

3.2 Cac quy dinh lap dat

1) Mat trude cla ca BO Controller va Hop Junction phai dugc lap d&t & vi tri thang
dung.

2) Nap day cua ca B6 Controller va Hop Junction phai dugc dat sao cho dé dang mdra
dé thuén tién cho viéc kiém tra va bao tri.

3) Man hinh hién thi cia Bo Controller va cac dén bao ctia hop dau néi phai nam trong
tam nhin ro rang cta ngudi van hanh.

4) Nguai str dung cudi khéng dugc tu y stra chita cac moi ghép chéng n6 tai hién
trwong. Trong truong hop bat budc phai stra chira, hdy lién hé véi nha san xuat. Viéc
stra chira cac moi ghép chdng nd phai tuan thu nghiém ngét cac thong so ky thuat vé
cau trdc trong ban vé cua nha san xuat. Tuyét doi khong thuc hién stra chira dua trén
céc gia tri duoc chi dinh trong bang 1 va bang 2 cua tiéu chuan IEC 60079-1.

5) Yéu cau ky thuat d6i véi cap ndi dat cda vo thiét bi: La loai day dan don 16i mau vang
soc xanh |4, vdi tiét dién khong duoc nho hon 6mma2.

6) Trd khang két noi gitra diém tiép dia cua thiét bi va diém tiép dia ctia nguon dién
chinh tai vi tri 1ap d&dt khong duoc vuot qua 1Q.

7) Khéng dugc ma vo thiét bi khi dang dugc cap dién. Chi dugc phép lau chui cdp xoan

bang khan udt, va nghiém cam tat ca cac thao tac cé kha nang sinh ra tinh dién.
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3.3 Lap dat hé thong dién
CAN THAN:

Gilr cho hé théng day mach an toan ndi tai khong gay chdy nd (Intrinsically safe)
TACH BIET khdi bat ky hé théng day mach ngudn va mach diéu khién nao bang
cach di chung trong cac duong 6ng luén day riéng biét.

Khong dugc phép dé bat ky day dan nao di xuyén tur trén xudng dudi & bén trong
vo bao vé cua thiét bi SLA-S-Y GE.

Céc hé thong SLA-S-Y GE dugc dau day nhu minh hoa trén so d6 tuwong trng trong
phan phu luc.

3.4 Két noi véi hé thong bom nap tu déng

Giao dién tin hiéu cua cac hé thong bom nap tu dong cé su khac biét, do d6 ching
ta can phai hiéu chinh giao dién nay.

Hé théng cung cap hai loai tin hiéu: tin hiéu tiép dia tinh dién va tin hiéu cho. Moi
tin hiéu co thé & trang thai thuong mé hodc thuong dong; hai tin hiéu nay co6 thé
dugc xuat ra riéng biét hodc két hgp véi nhau.

D& biét cac phuong phap dau day cu thé, vui long tham khao phan phu luc.
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4.1 Ché dé hoat dong

4.1.1 Ché d6 Standby __
,’_'r - “\ O Standby Mode, kep tiép dia dang & vi tri trd vé. Luc nay,
P! ¢

deén bao hién thi mau dé va man hinh & trang thai nga cho.

Khi str dung, thédo kep tiép dia ra khoi thiét bj tra vé, lic do
Bo Controller sé vao Ché do phat hién noi dat. Néu tiép dia
t6t, man hinh sé hién thi "GROUNDING OK”.

4.1.3 Khi kep vao

oy \ Sau khi trang thai "GROUNDING OK" duoc hién thi 5 giay,
' man hinh s& chuyén sang "CLAMP ON", nhc ngudi dung
két noi kep tiép dia vao thiét bi can xa tinh dién.

4.1.4 Khi da két no6i

’ e - \ Khi kep tiép dia duoc gan vao thiét bi nhu xe bén, néu hé
o " G

thong tiép dia hoat déng hiéu qua, man hinh sé hién thj
"CONNECTED" va cho thay gia tri dién trd hién tai cia hé
thong tiép dia. Pong thoi, dén béo cling sé chuyén sang
mau xanh.
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4.1.5 Khi thao kep

Khi hoan thanh thao tac va thao kep noéi dat ra khoi thiét bi
(vi du: xe bén), man hinh sé hién thi "CLAMP OFF" va den
bdo chuyén sang mau dd, nhic nguai dung tra kep tiép dia
vé vi tri quy dinh.

Sau khi gan kep tiép dia trd lai vi tri tra vé, man hinh sé hién
thi "ENTERING STANDBY..." va dén bao mau do. Sau 5 giay,
chi trén man hinh sé bién mat va man hinh vao trang thai
ngu cho.

4.2 Hudng dan van hanh

4.2.1 Kiém tra trudc khi str dung

Sau khi hoan thanh viéc lap dat thiét bi theo cac hudng dan & Chuong 3, hay thuc
hién céac budc kiém tra sau:

1) Pam bao day tiép dia dugc két ndi chac chén;

2) Xac nhan nguon dién dau vao déap (rng cac yéu cau va dugc két ndi an toan;

3) X&ac minh d3u ra tin hiéu canh bao da duoc két néi chinh xac (néu co);

4) Xac nhan kep tiép dia da dugc cd dinh & vi tri thu hoi trén Hép Junction (nhu
minh hoa trong Hinh 4.2.1).

Sau khi hoan tat cac budce kiém tra nay, thiét bi da san sang dé dua vao st dung.
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POWER INPUT Signal Output

Grounding Cable g

Hinh 4.2.1

4.2.2 Két noi thiét bj
Sau khi hoan tat quy trinh kiém tra trudc khi str dung, hay théo kep tiép dia ra va két
noi vao diém kep trén xe bon (Hinh 4.2.2) hoéc thung phuy (Hinh 4.2.3). Hay dam
bao rang sau khi thao tac kep hoan tat, hé thong tiép dia tinh dién dang & trang thai
hoat déng binh thuong.
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Néu hé thong kiém soat tinh dién phat canh bao sau khi kep, hay thao kep tiép dia
ra va kep lai. Néu tinh trang canh bdo van tiép dién sau nhiéu lan thi, hay lam theo
cac thong tin canh bdo dugc hién thi trén man hinh dé€ cé hudng xu ly tiép theo.

POWER INPUT D ‘l | SIGNAL QUTPUT

|
i
L"

_.ﬁ.ﬂl

Hinh 4.2.3
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4.2.3 Hoan tra kep

Khi qua trinh boc/dd hang hoa hoan tat, hay gan kep tiép dia trd lai vi tri thu hoi da duoc
chi dinh trén H6p Junction. Thao tac nay két thic lan sir dung hién tai.
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Cac bién phap phong ngura

San pham nay tiém an rui ro vé dién tich tinh dién. Vui long tuan tha nghiém ngat
céc bién phap phong nglra sau day trong qua trinh str dung:

5.1 Tuyét doi khong dugc thao rai hodc lam hdng day tiép dia. Can nhd nhan vién ky
thuat c6 chuyén mon kiém tra dién trd tiép dia theo dinh ky.

5.2 Nghiém cam st dung céc loai hop chira, gié lau, ban chai bang nhya thong
thuong hodc céc vat dung cach dién khac dé tiép xuc véi thiét bi trong nhirng khu
vuc nguy hiém.

5.3 Thuong xuyén lau chli bé maét thiét bi bang khdan am (khuyén khich sir dung
dung dich tay rira chdng tinh dién) dé loai bd bui ban cach dién va can dau, vi
nhitrng chat ban nay cé thé bao phu cac bé mat dan dién va lam can trd qua trinh xa
tinh dién.

5.4 Khi str dung thiét bi nay tai cac khu vuc nguy hiém, bat budc phai trang bi cac
do bao ho chong tinh dién chuyén dung nhu gang tay chong tinh dién va quan do
chong tinh dién.
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Phu luc 1: So d6 dau day Bo Controller

12345856 789101

Internal wiring Internal wiring
connected to junction box 1. connected to junction box 2.
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Terminal Terminal

No. Terminal Writing No. Terminal Writing
1 Earthing relay normal open 9 Reset relay normal close
2 Earthing relay public end 10 RS485A
3 Earthing relay normal close 11 RS485B
4 Earthing relay normal open 12 Earthing wire GND
5 Earthing relay public end 13 Earthing wire FIN
6 Earthing relay normal open 14 AC input(N)/ DC input(-)
7 Reset relay normal open 15 AC input(L)/ DC input(+)
8 Reset relay public end
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Phu luc 2: So d6 dau day Hop Junction

Internal wiring
connected to controller.

dwe|n
anNo
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Phu luc 3: Kich thuéc tong thé va kich thudc lap dat
cua Bo Controller

178.0 ' 107.5

204.0

15410

#i0
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Phu luc 4: Kich thuéc tong thé va kich thudc lap dat
cua Hop Junction

94.0 102.0

L —
-

104
110.0

@ pke.comvn (&) 0865671147 P4 phuocPKE@gmail.com




	Bộ Giám Sát Xả Tĩnh Điện & Giám Sát Nối Đất Đơn Điểm Hướng dẫn lắp đặt & vận hành
	Bản dịch Tiếng Việt

	VIET NAM
	Hướng dẫn lắp đặt và vận hành SLA-S-Y GE
	MỤC LỤC Lời nói đầu............................................................................................................................1 Tổng quan.............................................................................................................................2 1.1 Ứng dụng........................................................................................................................2 1.2 Tổng quan về hệ thống..................................................................................................2 1.3 Các thành phần của hệ thống và nguyên lý hoạt động..............................................2 1.3.1 Các thành phần và chức năng của hệ thống............................................................2 1.3.2 Nguyên lý hoạt động...................................................................................................3 Thông số kỹ thuật và chứng nhận......................................................................................4 2.1 Nguồn cấp.......................................................................................................................4 2.2 Tiếp điểm điều khiển......................................................................................................4 2.3 Nhiệt độ hoạt động.........................................................................................................4 2.4 Cấp bảo vệ......................................................................................................................4 Lắp đặt..................................................................................................................................5 3.1 Vỏ bảo vệ........................................................................................................................5 3.2 Các quy định lắp đặt......................................................................................................5 3.3 Lắp đặt hệ thống điện....................................................................................................6 3.4 Kết nối với hệ thống bơm nạp tự động........................................................................6 Vận hành...............................................................................................................................7 4.1 Các chế độ hoạt động....................................................................................................7 4.1.1 Chế độ Standby...........................................................................................................7 4.1.2 Chế độ phát hiện nối đất............................................................................................7 4.1.3 Khi kẹp vào..................................................................................................................7 4.1.4 Khi đã kết nối...............................................................................................................7 4.2 Hướng dẫn vận hành.....................................................................................................7 4.2.1 Kiểm tra trước khi sử dụng.......................................................................................7 4.2.2 Kết nối thiết bị.............................................................................................................8 4.2.3 Hoàn trả kẹp................................................................................................................9 Các biện pháp phòng ngừa...............................................................................................12 Phụ lục 1: Sơ đồ đấu dây Bộ Controller...........................................................................13 Phụ lục 2: Sơ đồ đấu dây Hộp Junction..........................................................................15 Phụ lục 3: Kích thước tổng thể và kích thước lắp đặt của bộ Controller.....................16  Phụ lục 4: Kích thước tổng thể và kích thước lắp đặt của hộp Junction....................17
	1.1 Ứng dụng
	1.3 Các thành phần của hệ thống và nguyên lý hoạt động
	1.3.1 Các thành phần và chức năng của hệ thống
	deg.C

	CẨN THẬN:
	4.1.5 Khi tháo kẹp
	Hình 4.2.1
	Hình 4.2.3

	Hướng dẫn lắp đặt và vận hành SLA-S-Y GE
	Reset relay public end



